
BIỂU SỐ 07/TSĐH

Thi
Điểm 

thưởng
Điểm

1 STS.001 Đoàn Văn Tuấn Anh 27/03/1988 28 4.6 6.5 5.7 3.75 0.50 4.25 15.35 15.50 TT

2 STS.002 Vũ Ngọc Thiên Ân 12/03/1993 23 5.2 6.5 5.5 6.25 6.25 17.95 18.00 TT

3 STS.003 Trần Quốc Dũng 02/12/1989 27 04 2.0 5.0 4.5 4.5 6.75 0.50 7.2518.75 19.00 TT

4 STS.004 Nguyễn Đặng Thanh Duy 06/02/1982 34 5.3 5.4 5.2 3.00 1.00 4.0014.70 15.00 TT

5 STS.005 Phạm Dư Minh Đại 05/10/1992 24 5.6 6.1 6.00 6.00 17.68 18.00 TT

6 STS.006 Lê Huỳnh Đức 01/05/1985 31 6.2 6.5 6.0 7.25 1.00 8.25 20.95 21.00 TT

7 STS.008 Nguyễn Huỳnh Lộc 23/02/1996 20 6.0 4.7 4.4 2.25 2.25 12.95 13.00 TT

8 STS.009 Vương Minh 10/09/1992 24 01 2.0 6.0 6.0 8.25 8.25 22.29 22.50 TT

9 STS.010 Trần Đại Nam 10/09/1985 31 7.8 7.5 6.6 4.75 1.00 5.75 21.05 21.50 TT

10 STS.011 Lê Nghiệp Quân 1990 26 5.2 9.4 5.9 8.75 0.50 10.0024.60 25.00 TT

11 STS.012 Nguyễn Song Thanh Quang 14/02/1993 23 4.3 5.2 5.6 8.00 8.0017.90 18.00 TT

12 STS.014 Trần San 22/12/1993 23 3.8 5.4 3.5 5.75 5.75 14.95 15.00 TT

13 STS.015 Trần Văn Sơn 07/08/1987 29 8.2 9.1 6.2 3.75 0.50 4.25 21.55 22.00 TT

14 STS.017 Lê Hồng Tới 29/06/1989 27 4.7 5.5 6.5 8.75 0.50 9.25 20.45 20.50 TT

15 STS.018 Phan Nguyễn Cẩm Tú Nữ 30/03/1991 25 5.8 4.4 6.7 3.50 0.50 4.00 16.50 16.50 TT

16 STS.019 Hoàng Anh Tuấn 03/12/1996 20 6.5 6.0 4.1 6.50 6.50 19.00 19.00 TT

17 STS.020 Phạm Văn Tuấn 16/10/1990 26 5.4 6.5 5.3 5.75 0.50 6.25 18.15 18.50 TT

18 STS.021 Nguyễn Khánh Vinh 03/04/1990 26 5.9 5.6 4.8 7.75 0.50 8.2519.75 20.00 TT

Tổng cộng 18 thí sinh.
TM. BAN THƯ KÝ

PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh GS.TS. Huỳnh Trọng Khải

(Đã ký)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC - HÌNH TH ỨC VỪA LÀM V ỪA HỌC NĂM 2016

STS.T TRƯỜNG  ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM

* Chuyên ngành Giáo dục thể chất

Tp.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2016
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